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KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
I. NGÀNH ĐÀO TẠO: C1 
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	1
	BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
Đạt số giờ tối thiểu (2250), số tín chỉ (90), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ chưa đều: HK1: 14; HK2: 21; HK3: 21; HK4; 15; HK5: 13; HK6: 6
Tỷ lệ thực hành: 69%
Thực hành **: 46%
	

	2
	CẮT GỌT KIM LOẠI
Đạt số giờ tối thiểu (2550), số tín chỉ (90), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ chưa đều: HK1: 14; HK2: 20; HK3: 22; HK4; 15; HK5: 13; HK6: 6
Tỷ lệ thực hành: 74%
Thực hành **: 42%

	

	3
	CHẾ TẠO KHUÔN MẪU
Đạt số giờ tối thiểu (2310), số tín chỉ (90), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ chưa đều: HK1: 14; HK2: 21; HK3: 22; HK4; 14; HK5: 13; HK6: 6
Tỷ lệ thực hành: 69%
Thực hành **: 46%
	

	4
	CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Đạt số giờ tối thiểu (2370), số tín chỉ (90), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ chưa đều: HK1: 14; HK2: 22; HK3: 22; HK4; 14; HK5: 12; HK6: 6
Tỷ lệ thực hành: 72%
Thực hành **: 40%
	

	5
	CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Đạt số giờ tối thiểu (2250), số tín chỉ (90), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ chưa đều: HK1: 14; HK2: 22; HK3: 22; HK4; 14; HK5: 12; HK6: 6
Tỷ lệ thực hành: 69%
Thực hành **: 42%
	


II. NGÀNH ĐÀO TẠO: T4
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	1
	BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊCÔNG NGHIỆP
Đạt số giờ tối thiểu (1770), số tín chỉ (121), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ: HK1: 22; HK2: 20; HK3: 23; HK4; 22; HK5: 23; HK6: 11
Tỷ lệ thực hành: 74%
Thực hành **: 49,9%
	

	2
	CẮT GỌT KIM LOẠI
Đạt số giờ tối thiểu (1785), số tín chỉ (121), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ: HK1: 22; HK2: 20; HK3: 22; HK4; 23; HK5: 22; HK6: 12
Tỷ lệ thực hành: 75%
Thực hành **: 53%
	

	3
	CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Đạt số giờ tối thiểu (1785), số tín chỉ (121), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ: HK1: 22; HK2: 20; HK3: 22; HK4; 23; HK5: 23; HK6: 11
Tỷ lệ thực hành: 75%
Thực hành **: 53%
	

	4
	CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Đạt số giờ tối thiểu (1785), số tín chỉ (121), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ: HK1: 22; HK2: 20; HK3: 22; HK4; 22; HK5: 23; HK6: 12
Tỷ lệ thực hành: 75%
Thực hành **: 53%
	

	5
	CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Đạt số giờ tối thiểu (1785), số tín chỉ (121), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ: HK1: 22; HK2: 20; HK3: 22; HK4; 23; HK5: 22; HK6: 12
Tỷ lệ thực hành: 75%
Thực hành **: 53%
	


III. NGÀNH ĐÀO TẠO: C2
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	1
	CẮT GỌT KIM LOẠI 
Đạt số giờ tối thiểu (1270), số tín chỉ (45), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ: HK1: 10; HK2: 15; HK3: 9; HK4; 11
Tỷ lệ thực hành: 73%
Thực hành **: 61%
	

	2
	CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 
Đạt số giờ tối thiểu (1270), số tín chỉ (45), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ: HK1: 10; HK2: 15; HK3: 9; HK4; 11
Tỷ lệ thực hành: 73%
Thực hành **: 60%
	

	3
	CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Đạt số giờ tối thiểu (1270), số tín chỉ (45), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ: HK1: 10; HK2: 15; HK3: 9; HK4; 11
Tỷ lệ thực hành: 73%
Thực hành **: 61%
	


IV. NGÀNH ĐÀO TẠO: C3
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	1
	CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 
Đạt số giờ tối thiểu (2550), số tín chỉ (100), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ: HK1: 14; HK2: 21; HK3: 21; HK4; 20; HK5: 18; HK6: 6
Tỷ lệ thực hành: 74%
Thực hành **: 35%
	

	2
	CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 
Đạt số giờ tối thiểu (2550), số tín chỉ (100), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ: HK1: 14; HK2: 201; HK3: 22; HK4; 19; HK5: 19; HK6: 6
Tỷ lệ thực hành: 74%
Thực hành **: 36%
	


[bookmark: _GoBack]V. NGÀNH ĐÀO TẠO: C7
	TT
	NỘI DUNG GHI NHẬN
	ĐỀ NGHỊ/XEM XÉT

	1
	CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 
Đạt số giờ tối thiểu (2550), số tín chỉ (100), phân bổ các môn chung đúng yêu cầu, Đánh mã môn học đúng quy định.
Phân bổ tín chỉ các học kỳ: HK1: 14; HK2: 21; HK3: 22; HK4; 20; HK5: 17; HK6: 6
Tỷ lệ thực hành: 77%
Thực hành **: 34%
	


	
